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TÓM TẮT 
Bài viết trình bày kết quả của thực nghiệm tác động đến mặt nhận thức trong năng 

lực hướng nghiệp (NLHN) của giáo viên bộ môn (GVBM) ở trường trung học phổ thông 
(THPT) tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Dựa trên kết quả khảo sát mẫu khách thể 
thực nghiệm và nhóm đối chứng, bài viết đưa ra sự khác biệt về nhận thức giữa hai nhóm 
này trong hoạt động hướng nghiệp cho học sinh (HS) THPT. Kết quả cho thấy sau thực 
nghiệm, nhận thức của GVBM và HS có những chuyển biến rõ nét và theo hướng tích cực. 

Từ khóa: nhận thức về giáo dục hướng nghiệp, năng lực hướng nghiệp của giáo viên 
bộ môn ở trường trung học phổ thông. 

ABSTRACT 
Results of the experiment on intervening in the perception perspective of the vocational 

guidance capacity of subject teachers in high schools in Ho Chi Minh City 
The article presents results of the experiment on intervening in the perception 

perspective of the vocational guidance capacity of subject teachers in high schools in Ho 
Chi Minh City. Based on results of the survey done with the experimental group and the 
control group, the article introduces the differences in the perception of the two groups in 
vocational guidance activities for high school students. Results confirm that interventions 
have had clear and positive impacts on the perception of both subject teachers and 
students. 

Keywords: perception of vocational education, vocational guidance capacity of 
subject teachers in high school. 

 

1. Đặt vấn đề 
Hướng nghiệp hay giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT là công tác nhằm phân 

luồng HS sau tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho các em. Đó là quá trình chuẩn 
bị lựa chọn nghề nghiệp một cách có ý thức và chuẩn bị tính thích ứng nghề trong 
tương lai.  

Giáo dục hướng nghiệp và công tác phân luồng HS sau trung học đã được quán 
triệt trong các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp, các 
ngành. Hệ thống các văn bản về giáo dục hướng nghiệp và công tác phân luồng HS sau 
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trung học đã được ban hành; hệ thống cơ sở giáo dục kĩ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, 
dạy nghề đã được quan tâm đầu tư phát triển, thể hiện ở những thành quả đã đạt được 
về quy hoạch mạng lưới và xây dựng các trung tâm, từng bước phát triển đội ngũ cán 
bộ quản lí và giáo viên (GV). 

Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy cả ba mặt (kiến thức, kĩ năng và thái độ) 
trong NLHN của GVBM thể hiện sự hạn chế nhất định. Chính vì vậy, việc nghiên cứu 
lí luận và đặc biệt là thực tiễn các biện pháp thực nghiệm tác động đến mặt nhận thức 
trong NLHN cho GVBM sẽ thay đổi ra sao? Đây là vấn đề cần phải được quan tâm. 
2. Giải quyết vấn đề 
2.1. Tổ chức nghiên cứu thực nghiệm 
2.1.1. Mục đích thực nghiệm 

- Phát triển NLHN của GVBM thông qua các biện pháp đã đề xuất, đặc biệt là 
thông qua mô hình thực nghiệm được xác lập. 

- Khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp thực nghiệm cũng như tính khả thi 
của mô hình thực nghiệm. 
2.1.2. Khách thể thực nghiệm 

Nghiên cứu tiến hành trên hai nhóm khách thể: Nhóm 1: gồm 52 GVBM ở 3 trường 
THPT (Võ Minh Đức, Nguyễn Trãi, An Mỹ) và khách thể thuộc nhóm đối chứng là 52 
GVBM ở 3 trường THPT (Tân Phước Khánh, Thường Tân, Thái Hòa); và nhóm 2: gồm 
76 sinh viên năm 4 ở 3 Khoa (Văn, Sử, Địa) của Trường Đại học sư phạm TPHCM và 
khách thể thuộc nhóm đối chứng là 76 sinh viên năm 4 ở 3 Khoa (Toán, Lí, Hóa) của 
Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong đó, nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng được 
lựa chọn sao cho có sự tương đồng về điều kiện và những đánh giá ban đầu. 
2.1.3. Quá trình thực nghiệm tác động 

Quy trình thực nghiệm gồm các giai đoạn sau ứng với thời gian 3 tháng: 
- Giai đoạn 1: Khảo sát trước thực nghiệm và chuẩn bị tác động thực nghiệm; 
- Giai đoạn 2: Tiến hành thực nghiệm; 
- Giai đoạn 3: Đo nghiệm và đánh giá thực nghiệm. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 
2.2.1. Nhận thức về mức độ cần thiết của việc hướng nghiệp cho HS THPT 

Kết quả so sánh về nhận thức của GVBM giữa hai nhóm thực nghiệm và đối 
chứng ở bảng 2 về mức độ cần thiết của việc hướng nghiệp cho HS THPT cho thấy có 
sự khác biệt ý nghĩa ở hai mức độ “quan trọng” (Sig.= 0,024 < 0,05) và “rất quan 
trọng” (Sig. = - 0,05 < 0,05). Điều này có nghĩa là sau thực nghiệm đã có sự khác biệt 
trong đánh giá của GVBM. Dựa vào tần số cho thấy ở nhóm thực nghiệm không có 
GVBM nào xác nhận là “phân vân” như nhóm đối chứng, và đặc biệt ở mức “rất quan 
trọng” có đến 40/52 lựa chọn. Những ý kiến đánh giá của GVBM ở nhóm thực nghiệm 
đã làm rõ thêm sự chuyển biến về mặt nhận thức của họ sau khi tham gia vào các hoạt 
động thực nghiệm. Trong các biện pháp được tiến hành thì rõ ràng việc tổ chức tọa đàm 
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chia sẻ những hậu quả của việc không hướng nghiệp, hướng nghiệp không đầy đủ hoặc 
hướng nghiệp sai hay trong quá trình tham gia tập huấn các chuyên đề thực nghiệm đã 
giúp cho GV nhận thức rõ hơn về mức độ cần thiết của việc hướng nghiệp cho HS 
THPT (xem bảng 1). 

Bảng 1. Nhận thức của GVBM và SV 
 về mức độ cần thiết của việc hướng nghiệp cho HS THPT 

 

STT Mức độ 
Tần số Sig. Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng 

GVBM SV GVBM SV GVBM SV 
1 Không quan trọng 0 0 0 0 1,32 1,65 
2 Ít quan trọng 0 0 0 3 1,45 1,09 
3 Phân vân 0 0 5 13 0,45 0,043 
4 Quan trọng 12 14 32 42 0,024 0,012 
5 Rất quan trọng 40 62 15 18 -0,05 -1,32 

 

Bảng 1 cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa giữa ở ba mức độ “phân vân” (Sig.= 
0,043 < 0,05) , “quan trọng” (Sig.= 0,012 < 0,05) và rõ nét nhất là “rất quan trọng” với 
Sig.= - 1,32 < 0,05. Dựa vào tần số cho thấy đánh giá của SV ở nhóm thực nghiệm về 
mức độ cần thiết của việc hướng nghiệp cho HS THPT cũng đã có sự thay đổi nhất 
định so với nhóm đối chứng. Mặc dù tính hiệu quả không cao so với khách thể là 
GVBM nhóm thực nghiệm, vẫn còn 5 SV phân vân, nhưng so với SV nhóm đối chứng 
thì nhóm thực nghiệm vẫn tạo ra sự khác biệt và tỉ lệ cũng tập trung khá cao ở 2 mức 
“cao” và “rất cao”. Đây là một tín hiệu đáng mừng vì SV vẫn còn nhiều thời gian để 
học tập trước khi bắt đầu trở thành một GVBM. Rõ ràng sau thời gian thực nghiệm, SV 
đã có sự khác biệt nhất định trong việc đánh giá mức độ cần thiết của việc hướng 
nghiệp cho HS THPT. Sự khác biệt về mức độ nhận thức sau thực nghiệm cũng cho 
thấy tính hiệu quả của các biện pháp thực nghiệm mà đề tài đã đề xuất. 
2.2.2. Nhận thức về mục tiêu của hoạt động hướng nghiệp 

Hoạt động hướng nghiệp được thực hiện nhằm mục tiêu phát triển và bồi dưỡng 
phẩm chất nhân cách nghề nghiệp, giúp HS THPT hiểu mình, hiểu yêu cầu của nghề; 
định hướng để đi vào những lĩnh vực mà xã hội đang có yêu cầu. Mục tiêu tổng quát và 
cuối cùng của công tác hướng nghiệp là giúp HS THPT đưa ra được quyết định chọn 
nghề đúng đắn, phù hợp với bản thân mình và yêu cầu của xã hội để có thể phát huy 
khả năng, năng lực của bản thân. Khi tìm hiểu về nhận thức của GVBM và SV về mục 
tiêu của hoạt động hướng nghiệp cho HS THPT sau thời gian thực nghiệm, kết quả thu 
được như ở bảng 2 sau đây: 
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Bảng 2. Nhận thức của GVBM và SV về mục tiêu của hoạt động hướng nghiệp cho HS THPT 
 

STT Nội dung 

Tần số 
Sig. Nhóm thực 

nghiệm 
Nhóm đối 

chứng 
GVBM SV GVBM SV GVBM SV 

1 Giúp HS biết về bản thân 0 0 7 13 4,76 0,087 
2 Giúp HS hiểu về các ngành nghề 0 0 9 21 1,23 0,038 

3 Giúp HS hiểu bản thân và hiểu 
về các ngành nghề 3 20 13 21 0,012 1,23 

4 
Giúp HS hiểu bản thân, hiểu về 
các ngành nghề và các tiêu chí 
chọn nghề phù hợp 

49 56 23 21 0,023 0,049 

 

Kết quả so sánh giữa hai nhóm thực nghiệm và đối chứng ở bảng 2 về mục tiêu 
của hoạt động hướng nghiệp cho HS THPT cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa ở hai nội 
dung “Giúp HS hiểu bản thân và hiểu về các ngành nghề” (Sig.= 0,012 < 0,05) và 
“Giúp HS hiểu bản thân, hiểu về các ngành nghề và các tiêu chí chọn nghề phù hợp” 
(Sig.= 0,023 < 0,05). Dựa vào tần số cho thấy khi trải qua thời gian thực nghiệm thì 
đánh giá của GVBM có sự biến chuyển khá tích cực, có đến 49 lựa chọn mục tiêu giúp 
HS hiểu bản thân, hiểu về các ngành nghề và các tiêu chí chọn nghề phù hợp là nội 
dung đầy đủ nhất. Nhận thức của SV về mục tiêu của hoạt động hướng nghiệp cho HS 
THPT cũng đã có sự thay đổi ý nghĩa về mặt thống kê ở hai nội dung “Giúp HS hiểu về 
các ngành nghề” (Sig.= 0,038 < 0,05) và “Giúp HS hiểu bản thân, hiểu về các ngành 
nghề và các tiêu chí chọn nghề phù hợp” (Sig.= 0,049 < 0,05).  

Kết quả thống kê còn cho thấy có sự tương đồng nhất định giữa GVBM và SV 
sau thời gian thực nghiệm là tỉ lệ lựa chọn mục tiêu đầy đủ nhất chiếm tần số cao nhất. 
Điều này giúp chúng tôi khẳng định tính hiệu quả của biện pháp bồi dưỡng NLHN cho 
GVBM và SV, cụ thể là biện pháp tổ chức chuyên đề bồi dưỡng về mặt nhận thức. 
2.2.3. Nhận thức của GVBM về một số khái niệm liên quan đến hoạt động hướng 
nghiệp (xem bảng 3) 

Bảng 3. Nhận thức của GVBM và SV về một số khái niệm 
liên quan đến hoạt động hướng nghiệp cho HS THPT 

 

STT Khái niệm 

Tần số nhận thức đúng 
Sig. Nhóm thực 

nghiệm Nhóm đối chứng 

GVBM SV GVBM SV GVBM SV 
1 Định hướng nghề nghiệp 45 61 25 15 0,023 -2,34 
2 Tư vấn nghề nghiệp 42 71 14 11 0,021 -4,31 
3 Tuyển chọn nghề nghiệp 50 70 16 17 0,05 0,00 
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Kết quả thống kê ở bảng 3 về nhận thức của GVBM và SV về một số khái niệm 
liên quan đến hoạt động hướng nghiệp cho HS THPT cho thấy sau thời gian thực 
nghiệm, nhận thức của cả GVBM và SV nhóm thực nghiệm đều có sự thay đổi theo 
hướng tích cực hơn. Cụ thể là trong 3 khái niệm khảo sát “Định hướng nghề nghiệp”, 
“Tư vấn nghề nghiệp” và “Tuyển chọn nghề nghiệp” đều tạo được sự khác biệt về mặt 
thống kê. Tần số GVBM và SV lựa chọn đúng khái niệm cao hơn rất nhiều lần so với 
nhóm đối chứng. Từ đây, có thể nói rằng, các hoạt động thực nghiệm đã đạt hiệu quả 
cao, kết quả xử lí thống kê đã phản ánh tính hiệu quả rõ rệt của các hoạt động thực 
nghiệm được tổ chức. Thông qua những hoạt động đó mà GVBM và SV đã thay đổi về 
nhận thức theo hướng tích cực hơn.  
2.2.4. Quan niệm về ý kiến “Đại học không phải là con đường duy nhất bước vào đời” 

Các hoạt động thực nghiệm được tổ chức, suy cho cùng là nhằm giúp GVBM và 
SV nhận thức đúng đắn hơn về các vấn đề có liên quan đến hoạt động tư vấn hướng 
nghiệp cho HS THPT. Trong thực tế thời gian gần đây, chúng ta thường nghe nhắc 
nhiều đến quan niệm “Đại học không phải là con đường duy nhất để bước vào đời” 
nhưng không phải GVBM nào cũng có thể hiểu được điều này. Chính vì vậy, ở nhóm 
đối chứng tần số GVBM và SV còn “phân vân” về quan niệm này khá cao. Ở nhóm 
thực nghiệm, mức độ “phân vân” hay “không đồng ý” chiếm tần số khá hạn chế mà tập 
trung chủ yếu ở hai mức “đồng ý” và “rất đồng ý” với quan niệm trên. Trong cái nhìn 
tổng thể, cả GVBM lẫn SV sau khi trải qua các biện pháp thực nghiệm thì nhận định 
của họ tích cực hơn (xem bảng 4).  

Bảng 4. Quan niệm của GVBM và SV về ý kiến 
“Đại học không phải là con đường duy nhất bước vào đời” 

 

STT Mức độ 

Tần số 
Sig. Nhóm thực 

nghiệm 
Nhóm đối 

chứng 
GVBM SV GVBM SV GVBM SV 

1 Hoàn toàn không đồng ý 0 0 0 4 3,56 0,67 
2 Không đồng ý 4 4 4 27 4,32 -0,23 
3 Phân vân 2 3 27 28 0,05 0,03 
4 Đồng ý 34 45 19 13 0,043 -0,02 
5 Rất đồng ý 12 24 2 4 0,06 1,23 

 

Kết quả so sánh giữa hai nhóm đối chứng và thực nghiệm ở GVBM cho thấy có 
sự khác biệt ý nghĩa thống kê ở hai mức độ “phân vân” (Sig.= 0,05) và “đồng ý” (Sig.= 
0,043 < 0,05). Ở SV thì có sự khác biệt ý nghĩa ở ba mức độ “không đồng ý” (Sig.= - 
0,23 < 0,05), “phân vân” (Sig.= 0,03 < 0,05) và “đồng ý” (Sig.= - 0,02 < 0,05). Rõ 
ràng, kết quả so sánh giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm đã 
có những sự khác biệt đáng kể, theo hướng tích cực hơn.  
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Từ những kết quả trên đây có thể kết luận rằng, hoạt động thực nghiệm đã có tác 
dụng tích cực trên nhóm khách thể GVBM và SV. Điều này lần nữa khẳng định tính 
hiệu quả của các biện pháp thực nghiệm. 
2.2.5. Nhận thức của GVBM về nhiệm vụ của bản thân trong hoạt động hướng nghiệp 
cho HS (xem bảng 6) 

Kết quả so sánh ở bảng 6 về nhận thức của GVBM và SV về nhiệm vụ của bản 
thân trong hoạt động hướng nghiệp cho HS THPT cho thấy, sau thời gian thực nghiệm 
với nhóm biện pháp “Nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy tối đa vai trò của đội 
ngũ GVBM ở trường trung học phổ thông đối với công tác hướng nghiệp cho HS”, cả 
GVBM (5/5 nội dung) lẫn SV (4/5 nội dung) nhóm thực nghiệm đều có sự thay đổi có 
ý nghĩa về mặt thống kê.  

Bảng 5. Nhận thức của GVBM và SV về nhiệm vụ của bản thân 
trong hoạt động hướng nghiệp cho HS THPT 

 

STT Nội dung 

Tần số 
Sig. Nhóm thực 

nghiệm 
Nhóm đối 

chứng 
GVBM SV GVBM SV GVBM SV 

1 
Giới thiệu cho HS những 
ngành nghề có liên hệ trực 
tiếp với môn học 

47 69 21 41 0,001 0,56 

2 Tìm hiểu hứng thú về nghề 
của HS 39 61 12 25 -0,23 -1,05 

3 Phối hợp với GV chủ nhiệm 
giúp HS  lựa chọn nghề 50 53 11 12 -1,34 -2,47 

4 
Tổ chức tham quan hướng 
nghiệp kết hợp với tham quan 
môn học 

43 43 3 3 -1,37 -0,05 

5 Tư vấn hướng nghiệp cho HS 
khi HS nhờ sự giúp đỡ 51 65 25 32 -0,63 0,049 

 

Sau thực nghiệm ở nhóm GVBM, tất cả 5 nội dung đưa ra khảo sát đều có giá trị 
Sig. nhỏ hơn mức ý nghĩa 0,05 (“Tổ chức tham quan hướng nghiệp kết hợp với tham 
quan môn học” với Sig.= -1,37, “Phối hợp với GV chủ nhiệm giúp HS lựa chọn nghề” 
với Sig.= -1,34, “Tư vấn hướng nghiệp cho HS khi HS nhờ sự giúp đỡ” với Sig.= -0.63, 
“Tìm hiểu hứng thú về nghề của HS” với Sig.= -0,23 và “Giới thiệu cho HS những 
ngành nghề có liên hệ trực tiếp với môn học” có Sig.= 0,001). Như vậy, rõ ràng rất 
nhiều GVBM đã ý thức đầy đủ về nhiệm vụ của bản thân trong công tác hướng nghiệp. 
Tuy vẫn còn một số ít GVBM chưa nhận thức được công việc này, song đây cũng là 
một tín hiệu đáng mừng vì chỉ khi nào GVBM ý thức được nó là trách nhiệm của mình 
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thì GVBM mới có thể chủ động thực hiện. 
Kết quả trên cũng tương tự ở nhóm khách thể SV, chỉ có nội dung “Giới thiệu 

cho HS những ngành nghề có liên hệ trực tiếp với môn học” là không có ý nghĩa thống 
kê (Sig.= 0,56 > 0,05), các nội dung còn lại đều có ý nghĩa thống kê và số lượng SV 
nhóm thực nghiệm ý thức rõ nhiệm vụ của mình cũng cao hơn rất nhiều lần so với 
nhóm đối chứng. 

Những đánh giá của nhóm thực nghiệm đã làm rõ thêm sự chuyển biến ở mặt 
nhận thức về nhiệm vụ của họ sau khi tham gia vào các hoạt động thực nghiệm. Có thể, 
với biện pháp 1 được đề xuất là xây dựng mô hình công việc của GVBM, trong đó có 
công việc hướng nghiệp cho HS THPT đã góp phần ảnh hưởng đến GVBM và SV ở 
nhóm thực nghiệm nên đã giúp cho GVBM và SV nhận thức rõ hơn về điều này. Kết 
quả xử lí thống kê đã phản ánh tính hiệu quả rõ rệt của các hoạt động thực nghiệm 
được tổ chức.  
2.2.6. Nhận thức về một số lí thuyết hướng nghiệp (xem bảng 6) 

Bảng 6. Nhận thức của GVBM và SV về một số lí thuyết hướng nghiệp 
trong hoạt động hướng nghiệp cho HS THPT 

 

STT Nội dung 

Tần số 
Sig. Nhóm thực 

nghiệm 
Nhóm đối 

chứng 
GVBM SV GVBM SV GVBM SV 

1 Quy trình hướng nghiệp 50 68 24 21 -1,27 -0,32 
2 Lí thuyết cây nghề nghiệp 45 65 2 1 -4,56 -5,34 
3 Mô hình lập kế hoạch nghề 21 22 3 2 0,03 -3,45 
4 Lí thuyết hệ thống 26 43 5 1 0,06 0,004 

5 Lí thuyết ngẫu nhiên có kế 
hoạch 27 39 3 1 - 0,76 - 0,45 

6 Lí thuyết vị trí điều khiển 31 36 1 2 -1,34 -1,04 

7 Mô hình chìa khóa xây dựng 
kế hoạch nghề nghiệp 36 45 3 0 -3,21 -0,48 

 

Kết quả thống kê ở bảng 6 về nhận thức của GVBM và SV về một số lí thuyết 
hướng nghiệp trong hoạt động hướng nghiệp cho HS THPT cho thấy, sau thời gian 
thực nghiệm, nhận thức của cả GVBM lẫn SV đều có sự chuyển biến khá tích cực. 
Trước tiên, tần số lựa chọn ở nhóm thực nghiệm chiếm tỉ lệ cao hơn rất nhiều so với 
lựa chọn của nhóm đối chứng. Bên cạnh đó, kết quả so sánh ở nhóm thực nghiệm và 
đối chứng về 7 lí thuyết đưa ra khảo sát đều có sự khác biệt ý nghĩa thống kê (trừ lí 
thuyết hệ thống ở nhóm GVBM có Sig.= 0,06 > 0,05). Trong 7 lí thuyết về hướng 
nghiệp, với GVBM nhóm thực nghiệm, xếp theo mức độ từ cao xuống thấp là quy trình 
hướng nghiệp, lí thuyết cây hướng nghiệp, mô hình chìa khóa xây dựng kế hoạch nghề 
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nghiệp, lí thuyết vị trí điều khiển, lí thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch, lí thuyết hệ thống, 
mô hình lập kế hoạch nghề. Còn ở SV lần lượt là: quy trình hướng nghiệp, lí thuyết cây 
hướng nghiệp, mô hình chìa khóa xây dựng kế hoạch nghề nghiệp, lí thuyết ngẫu nhiên 
có kế hoạch, lí thuyết vị trí điều khiển, mô hình chìa khóa xây dựng kế hoạch nghề 
nghiệp, lí thuyết hệ thống, mô hình lập kế hoạch nghề. Như vậy, trong tất cả 7 lí thuyết 
về hướng nghiệp được quan tâm, GVBM và SV nhóm thực nghiệm có sự hiểu biết 
nhiều nhất về quy trình hướng nghiệp, lí thuyết cây hướng nghiệp. Điều này khá phù 
hợp, vì một mặt đây là hai lí thuyết quan trọng nhất của hướng nghiệp, đồng thời cũng 
là hai nội dung được giảng viên tập huấn nhiều nhất trong các lí thuyết về hướng 
nghiệp ở mô hình thực nghiệm. 
2.2.7. Nhận thức của đội ngũ GVBM ở trường THPT về tư vấn hướng nghiệp 
2.2.7.1. Nhận thức của GVBM về các bước tư vấn hướng nghiệp 

Việc định hướng nghề nghiệp cho HS phổ thông được xem là bước khởi đầu quan 
trọng trong quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Các bước của quá trình tư 
vấn hướng nghiệp cần được đảm bảo thực hiện đúng quy trình. Chính vì vậy, đòi hỏi ở 
những người làm công tác hướng nghiệp, đặc biệt là đội ngũ GVBM ở các trường 
THPT phải nhận thức được các bước tư vấn hướng nghiệp cho HS để đảm bảo hiệu quả 
thực hiện tốt nhất. Khi tìm hiểu về nhận thức của GVBM và SV về các bước hướng 
nghiệp cho HS THPT sau thời gian thực nghiệm, kết quả thu được như ở bảng 7 sau 
đây: 

Bảng 7. Nhận thức của GVBM và SV về các bước tư vấn hướng nghiệp 
trong hoạt động hướng nghiệp cho HS THPT 

 

STT Nội dung 

Tần số 
Sig. Nhóm thực 

nghiệm 
Nhóm đối 

chứng 
GVBM SV GVBM SV GVBM SV 

1 

Giúp HS nhận thức bản thân - 
Xây dựng kế hoạch nghề 
nghiệp - Tìm hiểu nghề 
nghiệp 

1 2 15 21 0,08 0,1 

2 
Giúp HS nhận thức bản thân - 
Tìm hiểu nghề nghiệp - Xây 
dựng kế hoạch nghề nghiệp 

50 70 14 11 0,02 0,046 

3 

Xây dựng kế hoạch nghề 
nghiệp - Tìm hiểu nghề 
nghiệp - Giúp HS nhận thức 
bản than 

1 0 9 13 1,2 3,1 

4 Xây dựng kế hoạch nghề 
nghiệp - Giúp HS nhận thức 0 0 8 10 1,2 4,76 
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bản thân - Tìm hiểu nghề 
nghiệp 

5 
Tìm hiểu nghề nghiệp - Giúp 
HS nhận thức bản thân - Xây 
dựng kế hoạch nghề nghiệp 

0 3 2 9 1,23 0,07 

6 
Tìm hiểu nghề nghiệp - Xây 
dựng kế hoạch nghề nghiệp - 
Giúp HS nhận thức bản thân 

0 1 4 12 2,34 0,35 

 

Kết quả so sánh về nhận thức của GVBM và SV giữa hai nhóm đối chứng và thực 
nghiệm có sự khác biệt ý nghĩa thống kê ở bước đúng “Giúp HS nhận thức bản thân - 
Tìm hiểu nghề nghiệp - Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp” (GVBM có giá trị Sig.= 0,02 
< 0,05 và SV có Sig.= 0,046 < 0,05). Xem xét dựa vào tần số lựa chọn cho thấy cả 
GVBM và SV ở nhóm thực nghiệm có tần số lựa chọn tập trung ở nội dung này rất cao. 
Đây cũng chính là nội dung phản ánh chính xác các bước của quá trình tư vấn hướng 
nghiệp. Rõ ràng sau thực nghiệm, nhận thức của GVBM và SV có sự cải thiện đáng kể. 
Kết quả này cho phép khẳng định rằng các biện pháp thực nghiệm đã thật sự mang lại 
hiệu quả trong nhận thức của nhóm thực nghiệm. 
2.2.7.2. Nhận thức về yếu tố quan trọng nhất ở bản thân HS khi tư vấn hướng nghiệp 
cho HS 

Thực tế cho thấy một quyết định chọn nghề đúng đắn phải xuất phát từ năng lực, 
sở thích, tính cách của HS cộng với những thông tin về nghề như yêu cầu nghề nghiệp, 
nhu cầu xã hội… Để làm được điều đó thì HS phải hiểu rõ về bản thân mình, xác định 
đúng khả năng và sở thích thật sự của mình. Thông thường thì HS tự làm điều này 
nhưng nếu có sự hỗ trợ từ phía GVBM thì sẽ giúp ích cho các em rất nhiều. Việc nhận 
thức được yếu tố quan trọng nhất ở bản thân HS khi tư vấn hướng nghiệp đóng vai trò 
rất cần thiết. Thế nhưng không phải GVBM nào cũng nhận thức rõ yếu tố này. Chúng 
tôi tiến hành thực nghiệm và kết quả thu được như ở bảng 8 sau đây: 

Bảng 8. Nhận thức của GVBM và SV về yếu tố quan trọng nhất ở bản thân HS 
khi tư vấn hướng nghiệp 

 

STT Yếu tố 
Tần số Sig. Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng 

GVBM SV GVBM SV GVBM SV 
1 Sở thích 2 3 24 38 4,56 0,23 
2 Năng lực 49 70 15 16 -0,23 -0,34 
3 Tính cách 1 2 10 18 2,45 0,98 
4 Giá trị nghề 0 1 3 4 1,49 2,94 
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Số liệu thống kê ở bảng 8 về nhận thức của hai nhóm đối chứng và thực nghiệm 
về yếu tố quan trọng nhất ở bản thân HS khi tư vấn hướng nghiệp cho thấy ở nhóm đối 
chứng tần số lựa chọn dàn trải ở cả bốn yếu tố và tập trung chủ yếu ở “sở thích”. Ở 
nhóm thực nghiệm, tần số lựa chọn tập trung chủ yếu ở yếu tố “năng lực” (GVBM có 
49/52 lựa chọn chiếm 94,2% và SV có 70/76 lựa chọn chiếm 92,1%). Rõ ràng “sở 
thích” và “năng lực” là hai yếu tố vô cùng quan trọng khi hướng nghiệp cho HS. 
Nhưng khi phải lựa chọn một trong hai thì yếu tố quan trọng nhất phải là năng lực. Kết 
quả thống kê có sự khác biệt ý nghĩa về yếu tố năng lực ở cả nhóm khách thể GVBM 
lẫn SV (GVBM có giá trị Sig.= -0,23 < 0,05 và SV có Sig.= -0,34 < 0,05) phần nào cho 
thấy sự đúng đắn về mặt nhận thức của nhóm thực nghiệm. 
2.2.8. Quan niệm về ý kiến: “Dạy - học các môn văn hóa là một trong những con 
đường hướng nghiệp cho HS” (xem bảng 9) 

Kết quả thống kê ở bảng 9 về quan niệm của nhóm đối chứng về ý kiến: “Dạy - 
học các môn văn hóa là một trong những con đường hướng nghiệp cho HS” cho thấy 
tần số GVBM và SV nhóm đối chứng còn “phân vân” chiếm tỉ lệ khá cao (gần 1/2 số 
khách thể), trong khi đó nhóm thực nghiệm thì “phân vân” có tần số lựa chọn rất thấp 
(GVBM là 3/52 và SV là 8/76). Có lẽ chính vì vậy mà có sự khác biệt ý nghĩa thống kê 
ở mức “phân vân” (GVBM có giá trị Sig.= 0,042 < 0,05 và SV có Sig.= 0,023 < 0,05). 
Kết quả thống kê còn cho thấy nhóm thực nghiệm lựa chọn mức “đồng ý” và “rất đồng 
ý” với quan niệm trên chiếm tần số khá cao. 

Bảng 9. Quan niệm của GVBM và SV về ý kiến: “Dạy - học các môn văn hóa 
là một trong những con đường hướng nghiệp cho HS” 

 

STT Mức độ 

Tần số 
Sig. Nhóm 

thực nghiệm 
Nhóm 

đối chứng 
GVBM SV GVBM SV GVBM SV 

1 Hoàn toàn không đồng ý 0 0 0 2 5,67 1,24 
2 Không đồng ý 0 0 4 11 4,67 0,76 
3 Phân vân 3 8 24 35 0,042 0,023 
4 Đồng ý 34 38 23 25 0,05 0,85 
5 Rất đồng ý 15 30 1 3 0,09 -0,47 

 

Rõ ràng khi được tác động bởi việc tổ chức chuyên đề bồi dưỡng kiến thức hướng 
nghiệp và giáo dục hướng nghiệp cho đội ngũ GVBM ở trường THPT và chuyên đề 
tích hợp các nội dung hướng nghiệp vào một số môn học cho đội ngũ GVBM ở trường 
THPT thì kết quả nghiên cứu có sự khác biệt đáng ghi nhận. Kết quả so sánh giữa hai 
nhóm đối chứng và thực nghiệm cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa. Ở nhóm khách thể 
GVBM có sự khác biệt ý nghĩa ở mức “đồng ý” với Sig.= 0,05 và nhóm khách thể SV 
có sự khác biệt ý nghĩa ở mức “rất đồng ý” với Sig.= -0,47 < 0,05.  
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2.2.9. Đánh giá chung về NLHN thông qua mặt nhận thức (xem bảng 10) 
Bảng 10. Đánh giá chung về NLHN thông qua mặt nhận thức 

của GVBM và SV sau thực nghiệm 

STT Mức độ 

Tần số 
Sig. Nhóm 

thực nghiệm 
Nhóm 

đối chứng 
GVBM SV GVBM SV GVBM SV 

1 Rất cao 15 12 1 0 - 0,23 0,012 
2 Cao 29 35 6 4 0,043 0,265 
3 Trung bình 7 25 29 38 -1,25 0,34 
4 Thấp 1 4 15 34 1,65 0,024 
5 Rất thấp 0 0 1 0 1,32 1,32 

 

Số liệu thống kê tìm được ở nhóm đối chứng khi đánh giá chung về NLHN thông 
qua mặt nhận thức của GVBM và SV có sự dàn trải ở tất cả các mức độ. Trong đó, cả 
GVBM và SV đều tập trung ở hai mức “trung bình” và thấp”. Kết quả thống kê ở nhóm 
thực nghiệm có sự khác biệt nhất định. Cụ thể: 

- Đánh giá chung về NLHN thông qua mặt nhận thức của GVBM ở mức “cao” là 
chủ yếu (29/52 chiếm 55,8%), kế đến là mức “rất cao” (15/52 chiếm 28,8%) và mức 
“trung bình” chiếm tần số khá thấp (7/52 chiếm 13,5%). Kết quả thống kê này cũng tạo 
ra sự khác biệt ở ba mức “rất cao” (Sig.= -0,23 < 0,05), “cao” (Sig.= 0,043 < 0,05) và 
“trung bình” (Sig.= -1,25 < 0,05) ở mức ý nghĩa 0,05 so với nhóm đối chứng. 

- Có sự đánh giá khá tương đồng với nhóm khách thể thực nghiệm là GVBM, 
nhóm SV thực nghiệm cũng có tần số tập trung chủ yếu ở mức cao (35/76 chiếm 
46,1%). Kết quả so sánh của SV giữa hai nhóm đối chứng và thực nghiệm cho thấy sự 
khác biệt ý nghĩa thống kê ở hai mức “rất cao” (Sig.= 0,012 < 0,05) và “thấp” (Sig.= 
0,024 < 0,05).  
3. Kết luận  

Như vậy, kết quả so sánh giữa hai nhóm đối chứng và thực nghiệm về mặt nhận 
thức có sự khác biệt đáng kể. Sau thực nghiệm, nhận thức của GVBM và SV về mức 
độ cần thiết, mục tiêu, một số khái niệm liên quan, một số lí thuyết hướng nghiệp, các 
bước của hoạt động tư vấn hướng nghiệp hay nhiệm vụ của bản thân trong hoạt động 
hướng nghiệp cho HS có những chuyển biến rõ nét và theo hướng tích cực. Kết quả 
này cho phép kết luận rằng các biện pháp thực nghiệm tác động đến nhận thức của 
GVBM và SV mà đề tài đề xuất là có hiệu quả và lần nữa khẳng định tính giá trị của 
các biện pháp. 
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